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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Trắc địa mỏ (Applied Informatics in mine surveying)
Mã số học phần: 7050523
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học tập trong 8 tuần
Số tiết học phần

	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập:    0
	Đồ án:   0
	Tự học:     60


2. Đơn vị quản lý học phần

	2.1. Giảng viên giảng dạy

1. TS Nguyễn Quốc Long

2. TS. Phạm Văn Chung

3. ThS Lê Văn Cảnh
	Mã giảng viên

0505-07

0505-10

0505-11


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không
3.1 Môn học tiên quyết: Đã học trắc địa cơ sở (7050401), xử lý số liệu trắc địa (7050405)
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần:  
4.1. Kiến thức 
Phần 1: Kỹ thuật lập trình trong trắc địa
4.1.1. Cấu trúc của chương trình Pascal
4.1.2. Xây dựng một số chương trình trắc địa mỏ chuyên dụng
4.1.3. Chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ số địa hình bằng phần mềm AutoCAD
4.1.4. Xây dựng chương trình hình học cấu trúc khoáng sản có ích dạng vỉa
4.1.5. Chương trình bình sai gần đúng một số mạng lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên
Phần 2: Bài tập thực hành
4.1.6. Xây dựng chương trình tính tọa độ điểm giao hội thuận
4.1.7. Xây dựng chương trình tính tọa độ điểm giao hội nghịch
4.1.8. Xây dựng chương trình trình tính tọa độ điểm giao hội góc cạnh hai hướng
4.1.9. Xây dựng chương trình tạo tệp DXF hiển thị điểm chi tiết trong AutoCAD
4.1.10. Xây dựng chương trình tạo tệp DXF tạo khung bản đồ trong AutoCAD
4.1.11. Xây dựng chương trình tạo tệp DXF vẽ mặt cát dọc đường lò
4.1.12. Xây dựng chương trình tạo tệp MIF hỗ trợ hình học hóa vỉa than
4.1.13. Xây dựng chương trình bình sai gần đúng lưới tam giác nhỏ
4.1.14. Xây dựng chương trình hồi quy và dự báo thông số đứt gãy kiến tạo nhỏ
4.1.15. Xây dựng chương trình nội suy độ cao
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Cung cấp các kỹ năng lập trình để giải quyết được một số bài toán trong trắc địa mỏ lộ thiên, trắc địa mỏ hầm lò, hình học mỏ.
4.2.2. Kỹ năng tư duy logic để giải quyết những bài toán kỹ thuật bằng chương trình máy tính
4.2.3. Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, chia sẻ kiến thức, học hỏi lẫn nhau
4.2.4. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình một vấn đề khoa học
5. Tóm tắt nội dung học phần

Khái lược về ngôn ngữ lập trình và thuật toán lập trình;

Cấu trúc chương trình, các hàm chuẩn và các chương trình con;

Lập trình tính toán các bài toán cơ bản trong trắc địa mỏ: các bài toán giao hội, chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ số địa hình và mặt cắt, chương trình xác định tọa độ lỗ khoan gặp vỉa và mô hình hóa các vỉa than, chương trình bình sai gần đúng một số mạng lưới trắc địa ở mỏ lộ thiên; lập trình phân tích hồi quy và dự báo; lập trình với các thuật toán nội suy;

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH PASCAL
	4
	

	1.1
	 Tập ký tự, từ khóa, tên
	0.5
	4.1.1

	1.2
	Cấu trúc của chương trình. Ví dụ minh họa
	0.5
	4.1.1

	1.3
	Câu lệnh và lời giải thích
	0.5
	4.1.1

	1.4
	Kiểu dữ liệu, hằng, biến, mảng, biểu thức và toán tử gán
	0.5
	4.1.1

	1.5
	Các hàm chuẩn, thủ tục chuẩn và Unit
	0.5
	4.1.1

	1.6
	Các thủ tục vào, ra dữ liệu. Ví dụ minh họa
	0.5
	4.1.1

	1.7
	Các toán tử điều khiển
	0.5
	4.1.1

	1.8
	Tổ chức các tệp dữ liệu
	0.5
	4.1.1

	1.9
	Quản lý màn hình và cửa sổ
	0.5
	4.1.1

	Chương 2
	XÂY DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA MỎ CHUYÊN DỤNG
	6
	

	2.1
	Bài toán giao hội thuận
	1,5
	4.1.2

	2.2
	Bài toán giao hội nghịch
	1,5
	4.1.2

	2.3
	Bài toán giao hội tam giác đơn
	1,5
	4.1.2

	2.4
	Bài toán giao hội nghịch góc-cạnh hai hướng
	1,5
	4.1.2

	Chương 3
	CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA HÌNH BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD
	4
	

	3.1
	Khái niệm về bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý
	0,5
	4.1.3

	3.2
	Khái niệm về cơ sở dữ liệu 
	0,5 
	4.1.3

	3.3
	Chương trình trợ giúp thành lập bản đồ số địa hình bằng phần mềm AutoCAD
	1
	4.1.3

	3.4
	Lập chương trình tạo khung bản đồ
	1 
	4.1.3

	3.5
	Chương trình thành lập mặt cắt dọc đường lò
	1
	4.1.3

	Chương 4
	XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC HÓA CẤU TRÚC KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH DẠNG VỈA
	3
	

	4.1
	Lập chương trình tính tọa độ lỗ khoan gặp vỉa
	1
	4.1.4

	4.2
	Lập chương trình hồi quy đứt gãy kiến tạo nhỏ
	1
	4.1.4

	4.3
	Chương trình tạo lưới ô vuông trợ giúp phần mềm MapInfo
	1 
	4.1.4

	Chương 5
	CHƯƠNG TRÌNH BÌNH SAI GẦN ĐÚNG MỘT SỐ MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ Ở MỎ LỘ THIÊN
	3 
	

	5.1
	Chương trình bình sai lưới tứ giác trắc địa
	1
	4.1.5

	5.2
	Chương trình bình sai lưới đường chuyền 
	1
	4.1.5

	5.3
	Chương trình tính khối lượng than tồn ở bãi chứa
	1
	4.1.5

	6.2. Bài tập                                                                                       10

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.1
	Xây dựng chương trình tính tọa độ điểm giao hội thuận
	1
	4.1.6

	6.2
	Xây dựng chương trình tính tọa độ điểm giao hội nghịch
	1
	4.1.7

	6.3
	Xây dựng chương trình trình tính tọa độ điểm giao hội góc cạnh hai hướng
	1
	4.1.8

	6.4
	Xây dựng chương trình tạo tệp DXF hiển thị điểm chi tiết trong AutoCAD
	1
	4.1.9

	6.5
	Xây dựng chương trình tạo tệp DXF tạo khung bản đồ trong AutoCAD
	1
	4.1.10

	6.6
	Xây dựng chương trình tạo tệp DXF vẽ mặt cắt dọc đường lò
	1
	4.1.11

	6.7
	Xây dựng chương trình tạo tệp MIF hỗ trợ hình học hóa vỉa than
	1
	4.1.12

	6.8
	Xây dựng chương trình bình sai gần đúng lưới tam giác nhỏ
	1
	4.1.13

	6.9
	Xây dựng chương trình hồi quy và dự báo thông số đứt gãy kiến tạo nhỏ
	1
	4.1.14

	6.10
	Xây dựng chương trình nội suy độ cao
	1
	4.1.15


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Kết hợp giữa cách thức giảng dạy truyền thống với bài giảng điện tử
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết (25/30)
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao (10/10)
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo tiểu luận
	

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Điểm học phần = (0,6(A + 0,3(B + 0,1(C)
10. Tài liệu học tập
 [1]. Phạm Công Khải (2005), Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 [2]. Phạm Văn Ất (1996), Kỹ thuật lập trình turbo pascal 5-7, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

[3]. Nguyễn Viết Tâm, Nguyễn Tiến, Hướng dẫn học lập trình Pascal bằng ví dụ, NXB xây dựng, Hà Nội.

[4]. Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu (2003), Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa, NXB Giao thông Vận tải.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC LỆNH
	8
	
	
	

	1
	1.1. Tập ký tự, từ khóa, tên
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 6 đến trang 7, tài liệu tham khảo [2], [3]. 

	1
	1.2. Cấu trúc của chương trình. Ví dụ minh họa
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 7 đến trang 7, tài liệu tham khảo [2] [3]. 

	1
	1.3. Câu lệnh và lời giải thích
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 8 đến trang 13, tài liệu tham khảo [2], [3]. 

	1
	1.4. Kiểu dữ liệu, hằng, biến, mảng, biểu thức và toán tử gán
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 13 đến trang 14, tài liệu tham khảo [2], [3] 



	1
	1.5. Các hàm chuẩn, thủ tục chuẩn và Unit
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 14 đến trang 20, tài liệu tham khảo [2], [3] 

	1
	1.6. Các thủ tục vào, ra dữ liệu. Ví dụ minh họa
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 20 đến trang 25, tài liệu tham khảo [2], [3] 

	1
	1.7. Các toán tử điều khiển
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 25 đến trang 31, tài liệu tham khảo [2], [3] 

	1
	1.8. Tổ chức các tệp dữ liệu
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 31 đến trang 33, tài liệu tham khảo [2], [3] 

	2
	Chương 2: XÂY DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH  TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA MỎ CHUYÊN DỤNG
	12
	
	
	

	2
	2.1. Bài toán giao hội thuận
	3
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 37 đến trang 39, tài liệu tham khảo [2], [3]

	2
	2.2. Bài toán giao hội nghịch
	3
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 40 đến trang 43, tài liệu tham khảo [2], [3]

	3
	2.3. Bài toán giao hội tam giác đơn
	3
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 43 đến trang 47, tài liệu tham khảo [2], [3]

	3
	2.4. Bài toán giao hội nghịch góc-cạnh hai hướng
	3
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 47 đến trang 53, tài liệu tham khảo [2], [3]

	4
	Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA HÌNH BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD
	8
	
	
	

	4
	3.1. Khái niệm về bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 3 từ trang 54 đến trang 55, tài liệu tham khảo [4], [4]

	4
	3.2. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 
	1
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 55 đến trang 57, tài liệu tham khảo [3], [4]

	4
	3.3. Chương trình trợ giúp thành lập bản đồ số địa hình bằng phần mềm AutoCAD
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 58 đến trang 73, tài liệu tham khảo [3], [4]

	4
	3.4. Lập chương trình tạo khung bản đồ
	2 
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 73 đến trang 91, tài liệu tham khảo [3], [4]

	5
	3.5. Chương trình thành lập mặt cắt dọc đường lò
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 91 đến trang 116, tài liệu tham khảo [3], [4]

	5
	Chương 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC HÓA CẤU TRÚC KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH DẠNG VỈA
	6
	
	
	

	5
	4.1. Chương trình tính tọa độ lỗ khoan gặp vỉa
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 4, từ trang 117 đến trang 127, tài liệu tham khảo [3], [4]

	5
	4.2. Chương trình hồi quy đứt gãy kiến tạo nhỏ
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 4, từ trang 127 đến trang 145, tài liệu tham khảo [3], [4]

	5
	4.3. Chương trình tạo lưới ô vuông trợ giúp phần mềm MapInfo
	2 
	
	
	Tài liệu [1], chương 4, từ trang 146 đến trang 149, tài liệu tham khảo [3], [4]

	6
	Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH BÌNH SAI GẦN ĐÚNG MỘT SỐ MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ Ở MỎ LỘ THIÊN
	6
	
	
	

	6
	5.1. Chương trình bình sai lưới tứ giác trắc địa
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 5, từ trang 150 đến trang 162, tài liệu tham khảo [3], [4]

	6
	5.2. Chương trình bình sai lưới đường chuyền 
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 5, từ trang 162 đến trang 168, tài liệu tham khảo [3], [4]

	6
	5.3. Chương trình tính khối lượng than tồn ở bãi chứa
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